
THÔNG BÁO 

 (V/v: Điều chỉnh giá nhóm dịch vụ thuộc khoa CĐHA) 

 

Kính gửi:  -    Hội đồng quản trị, ban giám đốc; 

- Lãnh đạo các khoa, phòng toàn viện. 

 

Hiện nay sau khi xem xét báo cáo của tổ công tác liên khoa phòng KD-TCKT- 

CĐHA nghiên cứu giá dịch vụ thực hiện tại khoa CĐHA tại bệnh viện, HĐQT-BGĐ 

quyết định điều chỉnh danh mục giá dịch vụ thuộc khoa CĐHA tại bệnh viện, bao 

gồm danh mục X-Quang, CT Scanner, Cộng hưởng từ (MRI), áp dụng từ 0h ngày 

29/10/2022 (có danh sách đính kèm). Đối với nhóm danh mục dịch vụ siêu âm & 

danh mục thủ thuật CĐHA, sẽ tiếp tục có thông báo điều chỉnh trong vài ngày tới.   

Để đảm bảo tiến độ áp dụng giá dịch vụ mới, HĐQT-BGĐ yêu cầu:  

1. Phòng TC-KT, tổ IT áp giá mới trên phần mềm EHC, chịu trách nhiệm trước 

HĐQT-BGĐ về tính chính xác và tuân thủ thời gian áp dụng giá dịch vụ mới. 

2. Phòng TCKT, Ban Bảo Hiểm bệnh viện nghiên cứu chuyển tên dịch vụ theo 

đúng nguyên tắc và quy định về tên danh mục bảo hiểm, chịu trách nhiệm 

trước HĐQT-BGĐ các vấn đề liên quan đến tên dịch vụ bảo hiểm của những 

DVKT thay đổi giá dịch vụ. Khi có phương án tên dịch vụ mới, yêu cầu thông 

báo hướng dẫn cho các khoa chuyên môn nắm được để quy trình chỉ định đảm 

bảo chính xác, giảm tối đa nguy cơ tổn thất tài chính của bệnh viện và khách 

hàng do xuất toán hoặc chỉ định nhầm. 

3. Các khoa chuyên môn nghiên cứu và cập nhật danh mục giá thay đổi để tư 

vấn cho khách hàng. 

4. Văn bản này chỉ áp dụng tại bệnh viện, giá dịch vụ CĐHA tại các phòng khám 

vệ tinh tạm thời chưa thay đổi.  

  Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm 

túc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Email toàn hệ thống; 

- Lưu VT. 

            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG 

Số:……../2022-TB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đoan Hùng, ngày 22 tháng 10 năm 2022. 

 



CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC VIỆT 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG 

DANH MỤC DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUỘC NHÓM X-QUANG 

( Ban hành kèm theo Thông báo số:........../ 2022-TB ngày 22/10/2022) 

Mã EHC Tên BH TÊN DANH MỤC 

Giá hiện 

tại 

(VNĐ) 

Giá mới 

(VNĐ) 

EHC   Chụp X-quang tuyến vú (Mammography) 430,000 290,000 

EHC 4385   Chụp đường mật qua Kehr có thuốc cản quang 586,000 650,000 

EHC310 18.0132.0036 Chụp Xquang đại tràng 676,000 800,000 

 

DANH MỤC DỊCH VỤ HỦY BỎ THUỘC NHÓM X-QUANG 

Mã EHC Tên BH TÊN DANH MỤC 

 EHC285   18.0076.0028   Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng  

 EHC286   18.0077.0028   Chụp Xquang Chausse III  

 EHC287   18.0079.0028   Chụp Xquang Stenvers  

 EHC289   18.0085.0028   Chụp Xquang mỏm trâm  

 EHC299   18.0095.0028   Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze  

 EHC300   18.0105.0028   Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)  

 EHC301   18.0113.0028   Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè  

 EHC383   18.0068.0028   Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim  

 EHC317   18.0144.0022   Chụp Xquang bàng quang trên xương mu  

 EHC309   18.0131.0035   Chụp Xquang ruột non  

 EHC314   18.0141.0032   Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng  

 EHC315   18.0142.0033   Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng  

 

- Đối với danh mục giá các dịch vụ còn lại làm tròn từ 94.000 vnđ thành 95.000 

vnđ và 156.000 vnđ thành 155.000 vnđ.  

 

 

 

 

 



DANH MỤC DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUỘC NHÓM CT SCANNER 

DANH MỤC TÊN CHỈ ĐỊNH (DỊCH VỤ) 
GIÁ CŨ  

(VNĐ/Lần) 

GIÁ MỚI 

(VNĐ/Lần) 

MÁY THỰC 

HIỆN KĨ 

THUẬT THỰC 

TẾ 

Chụp CT Scanner không 

tiêm thuốc cản quang 

Chụp CT Scanner + tên bộ phận chụp 

+ không tiêm thuốc cản quang 

VD: Chụp CT Scanner sọ não không 

tiêm thuốc cản quang  

800.000-

900.000-

1100.000 

850.000 CT 32 lát cắt 

Chụp CT Scanner có tiêm 

thuốc cản quang (loại trừ 

chụp các mạch) 

Chụp CT Scanner + tên bộ phận + có 

tiêm thuốc cản quang 

VD: Chụp CT Scanner sọ não có tiêm 

thuốc cản quang 

1.200.000 -

1.300.000 – 

1.400.000 – 

1.700.000 

1.650.000 
CT 128 lát 

cắt 

Chụp CT Scanner mạch  Chụp CT Scanner mạch + tên mạch + 

có tiêm thuốc cản quang 

VD: Chụp CT Scanner mạch vành có 

tiêm thuốc cản quang 

2.250.000 – 

2.610.000 
2.550.000 

CT 128 lát 

cắt 

Chụp CT Scanner kết hợp 

không tiêm thuốc cản quang 

Chụp CT Scanner + tên vùng chụp + 

kết hợp không thuốc cản quang (ngực 

- bụng, sọ não - CSC, sọ não - hàm 

mặt) 

VD: Chụp CT Scanner lồng ngực - ổ 

bụng kết hợp không tiêm thuốc cản 

quang 

1.400.000 – 

1.510.000 
1.350.000 CT 32 lát cắt 

Chụp CT Scanner kết hợp 

có tiêm thuốc cản quang 

Chụp CT Scanner lồng ngực - ổ bụng 

kết hợp có tiêm thuốc cản quang 
1.864.000 2.350.000 

CT 128 lát 

cắt 

Lưu ý:  

- Phòng TCKT điều chỉnh phí thuốc cản quang/lần chụp áp dụng mới thay đổi 

thành 500.000 vnđ/lần chụp. 

- Hiện BHYT quy định tên dịch vụ CT theo các loại máy: 1-32 dãy, 64-128 dãy… 

Điều kiện thanh toán dịch vụ CT cũng khác nhau (VD: Chụp CT mạch não 1-32 dãy, 

Chụp CT mạch não 64-128 dãy…) Phòng TC-KT tính toán đưa ra tên danh mục phù 

hợp và có hướng dẫn bằng văn bản cho các khoa chuyên môn nắm được để chỉ định 

chính xác. 

 

 

 



DANH MỤC DỊCH VỤ ĐIỀU CHỈNH GIÁ THUỘC NHÓM CHT 1.5 TESLA (MRI) 

 

 Điều chỉnh làm tròn giá danh mục tất cả các chỉ định chụp Cộng hưởng từ (MRI) 

không tiêm thuốc đối quang từ thành một mức giá duy nhất: 1.650.000 VNĐ/lần 

 Điều chỉnh giá danh mục tất cả các chỉ định chụp Cộng hưởng từ (MRI) có tiêm 

thuốc đối quang từ thành một mức giá duy nhất (đã bao gồm thuốc đối quang từ): 

2.350.000 VNĐ/lần 

 Điều chỉnh danh mục tất cả các chỉ định chụp Cộng hưởng từ (MRI) sau chụp CT 

Scanner = 80% giá trị chụp Cộng hưởng từ (MRI) tương ứng (Tức: ưu đãi giảm 

20% giá dịch vụ chụp Cộng hưởng từ (MRI) đối với khách hàng đã chụp CT 

Scanner trước đó trong cuộc khám đó), cụ thể:  

- Chụp Cộng hưởng từ (MRI) không tiêm thuốc đối quang từ sau chụp CT Scanner: 

1.320.000 VNĐ/lần 

- Chụp Cộng hưởng từ (MRI) có tiêm thuốc đối quang từ sau chụp CT Scanner:        

2.020.000 VNĐ/lần 

 Điều chỉnh giá thuốc đối quang từ thành: 700.000 VNĐ/lần chụp. 
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